
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0129113295 NGUYỄN NGỌC ÁNH 23/03/2010 Nữ A11

2 0118458584 TẠ KHÁNH CHI 14/12/2010 Nữ A11

3 0118114657 KIỀU THỊ ANH 23/07/2010 Nữ A11

4 0117796378 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/08/2010 Nam A11

5 0118096175 NGUYỄN GIA HOÀNG 21/07/2010 Nam A11

6 0118114801 TRẦN KHÁNH HÀ 24/10/2010 Nữ A11

7 0129147630 NGUYỄN HỒNG HUẾ 03/08/2010 Nữ A11

8 0118062674 ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG 22/11/2010 Nữ A11

9 0148991245 ĐỖ KIỀU CHI 29/09/2010 Nữ A11

10 0118458071 TRẦN MINH LỘC 01/10/2010 Nam A11

11 0131162140 NGUYỄN KIỀU TRINH 27/02/2010 Nữ A11

12 0138939389 TÔ HIẾN TRỌNG 21/11/2010 Nam A11

13 0138939372 TÔ VĂN HIẾU 06/10/2010 Nam A11

14 0118053905 ĐỖ TIẾN HÙNG 30/07/2010 Nam A11

15 0118054102 TRẦN LÂM UYÊN 09/03/2010 Nữ A11

16 0117061689 NGUYỄN KIM CHI 27/07/2010 Nữ A11

17 0118053692 HOÀNG THỊ HƯỜNG 27/09/2010 Nữ A11

18 0118114775 TRẦN VĂN MẠNH 19/10/2010 Nam A11

19 0129113296 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 07/08/2010 Nữ A11

20 0118182502 NGUYỄN HOÀNG HẢI 16/09/2010 Nam A11

21 0131162100 PHÙNG MAI PHƯƠNG 17/02/2010 Nữ A11

22 0138775182 NGUYỄN VĂN ĐẠT 20/11/2010 Nam A11

23 0118450617 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 15/07/2010 Nam A11

24 0117797041 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 06/05/2010 Nữ A11

25 0118053934 HÀ THUÝ AN 31/07/2010 Nữ A11

26 0118450900 NGUYỄN DUY QUANG 03/12/2010 Nam A11

27 0118053896 ĐỖ KHÁNH DUY 23/05/2010 Nam A11

28 0129113307 NGUYỄN QUỐC HUY 16/04/2010 Nam A11

29 0129113309 CẤN TƯỜNG LAM 11/08/2010 Nữ A11

30 0148991187 VŨ THỊ TUYỀN 03/10/2010 Nữ A11

31 0129113324 CẤN TUẤN VŨ 17/10/2010 Nam A11

32 0131162016 LÊ THẢO DUYÊN 31/10/2010 Nữ A11

33 0117061691 NGUYỄN DUY LINH 14/06/2010 Nam A11

34 2556777040 TRẦN ĐỨC MINH 27/03/2010 Nam A11

35 0148991255 VƯƠNG NGUYỄN QUANG MINH 14/12/2010 Nam A11

36 0131956329 ĐỖ THANH TUYỀN 15/06/2010 Nữ A11

37 0118096153 KIỀU ĐỨC VƯỢNG 25/07/2010 Nam A11

38 7740017146 KIỀU THIÊN PHÚ 23/06/2010 Nam A11

39 0118450481 NGUYỄN THỊ NHƯ TÂM 30/10/2010 Nữ A11
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40 0118114821 VŨ THỊ BẢO TRÂM 03/08/2010 Nữ A11

41 0138808670 NGUYỄN MẠNH LINH 19/07/2010 Nam A11

42 0138939378 BÙI THU NGÂN 19/08/2010 Nữ A11

43 0118096079 NGUYỄN QUỲNH NHI 12/05/2010 Nữ A11

44 0118114813 VŨ TƯỜNG VY 12/09/2010 Nữ A11

45 0118117028 VŨ THỊ KHÁNH LY 06/08/2010 Nữ A11

46 0118096929 NGUYỄN THANH THÚY 21/07/2010 Nữ A11


